
  

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG QLKH VÀ HTQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Tuyên Quang, ngày 01  tháng 8  năm 2024 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI ĐƯỢC ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIỆM THU  

NĂM HỌC 2023-2024 
 

STT Tên đề tài 
Chủ nhiệm/Chủ biên, 

thành viên 
Mã số 

Xếp 

loại 

1.  

Quản lý hoạt động trải nghiệm ở Trường 

Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình, Hà Nội 

theo chương trình giáo dục phổ thông 

2018. 

Chủ nhiệm: TS. Hà Mỹ 

Hạnh 

Thành viên: ThS. 

Thiều Thị Thu Hà 

(Trường Tiểu học 

Lômônôxốp Mỹ Đình, 

Hà Nội) 

2023.5.01 A 

2.  

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác thanh tra nội bộ tại Trường Đại 

học Tân Trào trong bối cảnh chuyển đổi 

số. 

Chủ nhiệm: ThS. Trần 

Thị Bình 

Thành viên: ThS. Lê 

Thị Thu Hà 

ThS. Quan Thị Dưỡng 

2023.5.02 B 

3.  

Giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm OCOP thuộc nhóm ngành thực 

phẩm tỉnh Tuyên Quang. 

 

Chủ nhiệm: TS. Trần 

Thị Diên 

Thành viên: ThS. Trần 

Thảo Nguyên 

SV Nguyễn Bá Đạt; 

SV Phạm Thừa Tước; 

SV Hoàng Trung 

Thành 

2023.5.03 C 

4.  

Influences of human resources 

management on lecturers’ innovation at 

local universities in the northern midland 

and mountainous region (Ảnh hưởng quản 

trị nguồn nhân lực đến đổi mới sáng tạo 

của giảng viên các trường đại học địa 

phương khu vực trung du và miền núi phía 

Bắc). 

Chủ nhiệm: ThS. 

Hoàng Anh Đào 

Thành viên: ThS. Phạm 

Thanh Trà 

SV. Nguyễn Minh 

Diễm 

SV. Trần Bảo Ngọc 

SV. Vũ Hồng Nhung 

2023.5.04 A 

5.  

Hình thành biểu tượng số lượng cho trẻ 3-

6 tuổi theo phương pháp Montessori ở cơ 

sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn 

thành phố Tuyên Quang. 

ThS. Nguyễn Thị 

Hương 
2023.5.05 B 

6.  

Giáo dục kĩ năng hợp  tác cho trẻ 3-4 tuổi 

thông qua trò chơi xây dựng ở trường 

mầm non trên địa bàn huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang 

Chủ nhiệm: ThS. Đinh 

Thị Lương 

Thành viên: SV Lương 

Ngọc Hoa 

2023.5.06 B 

7.  
Phát triển vốn từ cho trẻ 3 - 4 tuổi thông 

qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm 
ThS. Vũ Thị Lan 2023.5.07 B 



  

STT Tên đề tài 
Chủ nhiệm/Chủ biên, 

thành viên 
Mã số 

Xếp 

loại 

non trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 

8.  

Thiết kế trò chơi theo cách tiếp cận 

STEAM trong tổ chức hoạt động khám 

phá khoa học cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

mầm non trên địa thành phố Tuyên 

Quang. 

TS. Phạm Thị Thu 

Thuỷ 
2023.5.08 B 

9.  

Phát triển năng lực vận dụng kiến thức số 

học vào thực tiễn cho sinh viên ngành 

Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Tân 

Trào 

Đồng chủ nhiệm: ThS. 

Linh Thị Thanh Loan; 

ThS. Lê Danh Tuyên 

2023.5.09 B 

10.  

Nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử 

qua khai thác kênh hình sách giáo khoa 

Lịch sử lớp 10 ở trường trung học phổ 

thông trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. 

Đồng chủ nhiệm: TS. 

Phạm Thị Huyền 

Trang; TS. Dương Thị 

Ngữ 

 

2023.5.10 B 

11.  

Nâng cao hiệu quả hoạt động thực tế, thực 

địa cho sinh viên trường Đại học Tân 

Trào. 

ThS. Hoàng Linh Chi 2023.5.11 B 

12.  

Đánh giá tác động của nền kinh tế thị 

trường đến lối sống của sinh viên Trường 

Đại học Tân Trào. 

ThS. Hà Thị Thu Trang 2023.5.12 B 

13.  
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho 

sinh viên Trường Đại học Tân Trào. 
TS. Hoàng Thị Trang 2023.5.13 B 

14.  

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác 

giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên 

Trường Đại học Tân Trào. 

ThS. Nguyễn Mai 

Chinh 
2023.5.14 B 

15.  

Nâng cao chất lượng dạy thực hành học 

phần Giáo dục quốc phòng và an ninh cho 

SV Trường Đại học Tân Trào. 

CN. Nguyễn Duy 

Hưng 
2023.5.16 C 

16.  

Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh 

viên Trường Đại học Tân Trào thông qua 

sử dụng hình ảnh. 

Đồng chủ nhiệm: ThS. 

Nguyễn Thị Thùy 

Dung; ThS. Phạm 

Mạnh Hà 

2023.5.18 B 

17.  

Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc hiểu 

tiếng Anh cho sinh viên ngành Giáo dục 

mầm non trình độ Cao đẳng Trường Đại 

học Tân Trào. 

Chủ biên: CN. Trần 

Thị Thuý Lan 

Thành viên: ThS. Lê 

Thị Hường 

2023.5.19 B 

18.  

Ứng dụng phần mềm Quizizz trong dạy từ 

vựng Tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại 

học Tân Trào. 

ThS. Bùi Thị Hoàng 

Huệ 
2023.5.20 B 

19.  

Áp lực lao động nghề nghiệp của giảng 

viên đại học. (Nghiên cứu tại Trường Đại 

học Tân Trào, Việt Nam và Trường Đại 

học Rajabhat Udonthani, Thái Lan). 

 

Chủ nhiệm: TS. Đoàn 

Thị Cúc 

Thành viên: ThS. 

Songpon Baolopet 

(Trường Đại học 

2023.5.21 B 



  

STT Tên đề tài 
Chủ nhiệm/Chủ biên, 

thành viên 
Mã số 

Xếp 

loại 

Rajabhat Udonthani, 

Thái Lan); ThS. 

Nguyễn Thuỳ Trang. 

20.  

Giáo dục phòng chống xâm hại trên không 

gian mạng cho học sinh các trường THCS 

huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

ThS. Chu Thị Mỹ Nga 2023.5.23 B 

21.  

Hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại 

các trường cao đẳng, đại học tỉnh Tuyên 

Quang. 

ThS. Nguyễn Thị Thùy 2023.5.24 B 

22.  

Phát triển năng lực dạy học môn Tiếng 

Việt theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 cho sinh viên ngành Giáo dục 

Tiểu học, Trường Đại học Tân Trào. 

Đồng chủ nhiệm:TS. 

Vũ Thị Hương 

ThS. Phạm Thị Huyền 

Thành viên:  

SV. Đỗ Lan Anh; SV. 

Quan Hà Vi 

2023.5.27 B 

23.  

Giá trị văn hoá của hoa văn trên trang 

phục nữ người Dao Quần Trắng ở xã 

Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang. 

ThS. Bùi Tường Vân 2023.5.29 B 

24.  
Phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch 

đêm trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 

ThS. Nguyễn Thị Linh 

Thảo 
2023.5.30 B 

25.  

Nghiên cứu giải pháp giám sát an toàn 

phòng máy Trường Đại học Tân Trào 

bằng công nghệ IoT. 

Chủ nhiệm: ThS. Vũ 

Thị Khánh Trình 

Thành viên: TS. Phạm 

Ngọc Minh (Viện 

CNTT - Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam) 

2023.2.01 C 

26.  

Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện bàn tay 

trên dữ liệu ảnh thu được từ cảm biến 

RGB-D bằng học sâu. 

Chủ nhiệm: ThS. Bùi 

Trung Minh 

Thành viên: TS. Lê 

Văn Hùng 

2023.2.02 A 

27.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của KClO3 đến 

khả năng ra hoa, đậu quả trái vụ trên một 

số giống nhãn tại tỉnh Tuyên Quang. 

Chủ nhiệm: TS. Hoàng 

Thị Thu Hoàn 

Thành viên:TS. Vi 

Xuân Học 

SV. Vũ Văn Bình 

2023.4.01 A 

28.  

Ứng dụng mô hình DPSIR trong nghiên 

cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản 

lý tài nguyên chất thải rắn sinh hoạt xã 

Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang. 

Chủ nhiệm: TS. Trịnh 

Phương Ngọc 

Thành viên: TS. Đặng 

Minh Tơn (Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 

tỉnh Tuyên Quang); 

ThS. Trần Thị Nhung 

2023.1.02 A 

29.  
Nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải 

pháp bảo tồn một số cây loài cây thuốc 

Chủ nhiệm: TS. Đỗ 

Công Ba 
2023.1.03 B 



  

STT Tên đề tài 
Chủ nhiệm/Chủ biên, 

thành viên 
Mã số 

Xếp 

loại 

trên địa bàn xã Yên Thuận, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang. 

Thành viên: ThS.Trần 

Thị Thanh  Vân 

ThS. Nguyễn Thị Dung 

30.  

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác kiểm tra nội bộ trường trung học 

trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang đáp ứng yêu cầu dạy học phát triển 

năng lực hiện nay. 

TS. Nguyễn Minh Anh 

Tuấn 
2023.5.22 A 

31.  

Đối chiếu các phương tiện dùng để xưng 

hô trong Truyện Cổ tích Việt Nam và 

Truyện Cổ tích Thái Lan. 

Đồng chủ nhiệm:  

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên;  

ThS. Songpon 

Baolopet (Trường 

Trường Đại học 

Rajabhat Udonthani, 

Thái Lan) 

Thành viên: 

ThS. Nguyễn Thị 

Giang 

SV Nguyễn Thảo Vân 

SV Chutikarn 

Udtharamart Baolopet  

SV. Paramin Samphao 

Baolopet (Trường 

Trường Đại học 

Rajabhat Udonthani, 

Thái Lan) 

 

2023.5.28 

 

 

B 

32.  

 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt 

tính kháng khuẩn, chống oxy hóa của cây 

cây giảo cổ lam (Gynostemma 

pentaphyllum thunb.)  tại tỉnh Tuyên 

Quang, ứng dụng tạo trà túi lọc. 

  

Chủ nhiệm: ThS. 

Nguyễn Kiều Linh 

Thành viên: TS. Trần 

Đức Đại,  

ThS. Nguyễn Thị 

Tuyết 

2023.1.01 C 

                               Tổng hợp: Phòng QLKH và HTQT 



  

 


